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Những năm gần đây đã có nhiều sự đổi mới trong
chính sách của Nhà nước cho ngành giáo dục nói
chung và cho giáo dục đại học Việt Nam nói riêng.
Các chính sách mới này trao các quyền tự chủ nhiều
hơn cho các cơ sở giáo dục đại học cả về tài chính,
nhân sự và học thuật. Các cơ sở giáo dục đại học
phải thực hiện sứ mệnh của mình là đảm bảo nâng
cao chất lượng đào tạo đáp ứng các yêu cầu mới của
xã hội.

Số lượng sinh viên ngày càng đông trong khi
nguồn ngân sách chi cho giáo dục có hạn, các
trường đại học công lập đang đứng trước áp lực làm
sao có thể đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo
trong các điều kiện khó khăn đó. Việc kiểm soát tốt
chi phí giúp cho trường đại học giải quyết bài toán
khó này. Để giúp nhà quản lý trong các cơ sở giáo
dục đại học kiểm soát tốt được chi phí thì cần thiết
phải tổ chức tốt hệ thống kế toán chi hoạt động theo
tiếp cận kế toán quản trị chi phí nhằm cung cấp các
thông tin chi phí đáp ứng nhu cầu kiểm soát. Mặt
khác các thông tin chi phí còn rất cần thiết cho nhà
quản trị của các trường đại học trong quá trình lập
kế hoạch và đánh giá kết quả hoạt động.

Hệ thống kế toán hiện tại trong các cơ sở giáo dục
đại học Việt Nam chủ yếu phục vụ cho mục đích

quyết toán với các cơ quan cấp phát kinh phí mà
chưa cung cấp được các thông tin cho nhà quản lý
trong các cơ sở giáo dục đại học trong việc lập kế
hoạch, kiểm soát và ra quyết định.

1. Thực trạng kế toán quản trị chi hoạt động
tại các trường đại học công lập

Kết quả khảo sát thực trạng kế toán chi hoạt động
tại các trường đại học công lập cho thấy các nội
dung của kế toán quản trị chi phí đã được các trường
sử dụng đặc biệt là định mức và dự toán đó là công
cụ hiệu quả để các trường điều hành và kiểm soát
nội bộ. Tuy đạt được một số thành công nhất định
song việc đưa kế toán quản trị như là một công cụ
quản lý và là một phần của hệ thống thông tin kinh
tế trong đơn vị thì còn manh mún, nhỏ lẻ, ngay cả
người điều hành cũng như người hành nghề kế toán
chưa nhận thức và ý thức rõ được điều này. Có thể
đánh giá thực trạng kế toán quản trị chi hoạt động
trên các mặt sau:

Thứ nhất: Về tổ chức kế toán quản trị chi hoạt
động

Tổ chức kế toán quản trị chi hoạt động thường
được các trường tổ chức theo mô hình kết hợp,
không tập trung toàn bộ tại phòng Kế toán mà kết
hợp với một số các đơn vị khác để xây dựng hệ
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Giáo dục đại học có vai trò đặc biệt trong việc tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho đất
nước trong nền kinh tế tri thức. Các cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH) Việt Nam nói chung, các
trường đại học công lập nói riêng đang đứng trước áp lực là phải nâng cao chất lượng hoạt động
đào tạo, nghiên cứu và dịch vụ trong điều kiện nguồn tài chính có hạn. Các chính sách của Nhà
nước cho CSGDĐH hiện đã và đang được đổi mới theo hướng trao quyền tự chủ nhiều hơn cho
CSGDĐH. Để có thể quản lý tốt chi phí và sử dụng các thông tin chi phí cho nhà quản trị ra các
quyết định quản trị thì cần thiết phải thiết lập và duy trì một hệ thống kế toán quản trị chi phí thích
hợp và hiệu quả. Bài viết này tập trung phân tích thực trạng KTQT chi hoạt động tại các trường
đại học công lập hiện nay; nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng và triển khai
hệ thống kế toán quản trị chi phí trong các trường đại học công lập để giúp nhà quản lý có được
các thông tin đầy đủ và thích hợp cho quá trình ra các quyết định quản lý.
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thống thông tin. Mô hình kết hợp có ưu điểm là các
phần hành kế toán quản trị được thực hiện ở từng
đơn vị có thế mạnh như xây dựng định mức chi phí
về lượng, xây dựng dự toán ở chính các đơn vị thực
hiện nhiệm vụ. Vì vậy, tính xác thực của thông tin
sẽ cao hơn và tạo độ chuyên môn hóa hơn là tập
trung tại phòng kế toán. Tuy nhiên, mô hình này có
nhược điểm độ phân tán của thông tin rộng nên hệ
thống thông tin có xu hướng manh mún làm cho tính
hệ thống của thông tin kế toán quản trị cung cấp cho
người điều hành sẽ bị hạn chế.

Thứ 2: Về phân loại chi phí chi hoạt động
Các trường đại học mới chỉ dừng loại ở phân loại

chi phí theo nội dung kinh tế phù hợp mục lục ngân
sách nhà nước (NSNN) đối với chi thường xuyên và
không thường xuyên, có nguồn gốc từ NSNN, bao
gồm: chi thanh toán cá nhân; chi quản lý hành
chính; chi nghiệp vụ chuyên môn; chi mua sắm sửa
chữa và chi khác. Trong từng loại căn cứ vào tính
chất của khoản chi chia thành nhóm và mục để kiểm
soát chi. Theo kết quả điều tra 100% trên mẫu cho
thấy đây là tiêu thức phân loại duy nhất để kiểm soát
chi phí.

Đối với hoạt động sản xuất dịch vụ, phân loại chi
phí theo nội dung kinh tế của khoản chi theo yêu cầu
kiểm soát của từng trường. Theo ý kiến chuyên gia,
do không có quy định đối với loại chi phí này không
phải tuân thủ quy định Nhà nước về kiểm soát chi,
khoản chi liên quan đến nhiều loại hoạt động khác
nhau như đào tạo liên kết, cấp chứng chỉ, khoa học
công nghệ, dịch vụ phục vụ như trông xe, ký túc
xá… nên các trường tự phân loại chi phí theo nội
dung của từng hoạt động sản xuất dịch vụ theo yêu
cầu kiểm soát. Tuy nhiên, đối với từng loại hoạt
động chi phí thường được phân chia như sau:

+ Đối với hoạt động đào tạo, chi phí bao gồm:
Chi trả cho đối tác; Chi trực tiếp cho đào tạo bao
gồm chi thanh toán giờ giảng, chi hướng dẫn, chi
hoạt động khảo thí;… Chi phục vụ đào tạo như chi
tiền điện, nước, phục vụ hội trường lớp học, chi hội
trường lớp học;… Chi quản lý đào tạo và Chi khác;

+ Đối với hoạt động khoa học công nghệ, bao
gồm: Chi hội nghị, hội thảo; Chi nghiệp vụ chuyên
môn: thù lao cho các hợp đồng thuê khoán, thù lao
cho các hội thảo,... Chi mua sắm sửa chữa: chi vật
tư văn phòng, in ấn;… Chi khác;

+ Đối với hoạt động dịch vụ phục vụ, bao gồm:
Chi tiền lương, tiền công; Chi vật chất: chi phí công
cụ, chi phí thiết bị;… Chi dịch vụ mua ngoài như
điện, nước…

Các tiêu thức phân loại chi phí theo chức năng và

theo mức độ hoạt động chưa được các trường áp
dụng.

Thứ 3: Về phương pháp xác định chi phí
Phương pháp chủ yếu được áp dụng cho việc xác

định chi phí hoạt động là xác định chi phí theo công
việc và theo mô hình giá phí thực tế đối với chi cho
các nhiệm vụ đặt hàng của Nhà nước và chi hoạt
động dịch vụ. Với phương pháp này, các trường đã
kiểm soát chi phí cho các hoạt động khá hiệu quả.
Tuy nhiên, việc phân bổ chi phí cho các công việc
chưa hợp lý cả về tiêu thức phân bổ và chi phí phải
phân bổ cho các công việc cụ thể. Về tiêu thức phân
bổ chi phí đa số dựa trên số lượng sinh viên là chưa
hợp lý. Tiêu thức này có ưu điểm là đơn giản, song
do các khóa đào tạo, các công việc là không đồng
nhất nên phân bổ chi phí theo số lượng sinh viên
làm cho chi phí được phân bổ bình quân nên độ xác
thực của các chi phí chung phân bổ chưa cao và
mang tính tùy tiện. Về các chi phí phân bổ, phần lớn
các trường chưa tính được chi phí đặc biệt là chi phí
về cơ sở vật chất. Do đặc thù là hệ thống kế toán
hiện tại của các trường được thực hiện trên cơ sở kế
toán tiền mặt mở rộng nên phần lớn chi phí khấu
hao cơ sở vật chất không có trong giá phí, thay vào
đó chi phí đầu tư mới hàng năm lại được tính toàn
bộ vào chi phí hoạt động nên những năm nào đầu tư
ít thì quy mô chi phí chung thấp, những năm nào
đầu tư nhiều thì quy mô chi phí chung cao làm cho
thông tin cung cấp cho người quản lý là không có độ
xác thực cao.

Phương pháp xác định chi hoạt động áp dụng cho
hoạt động sự nghiệp là xác định chi phí theo quá
trình hoạt động, về ghi nhận chi hoạt động chủ yếu
phục vụ cho việc kiểm soát chi theo yêu cầu của nhà
nước. Mô hình kế toán chi hoạt động là giá phí thực
tế và hạch toán chi tiết theo mục lục ngân sách. Tuy
nhiên, hạn chế cơ bản là phần lớn các trường chưa
tính được chi phí đào tạo cho một đối tượng tính phí
xác định (chưa được cụ thể theo từng hệ đào tạo như
hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học; hệ hoàn chỉnh
kiến thức;…), mà mới chỉ tổng hợp toàn bộ nội
dung chi theo yêu cầu kiểm soát của Nhà nước.

Thứ 4: Về xây dựng định mức và dự toán chi
phí

Công tác xây dựng định mức chi phí được các
trường đặc biệt quan tâm, toàn bộ các trường đều đã
xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ (QCCTNB) từ
khoảng 2004 đến nay. Phần lớn các nhiệm vụ
thường xuyên đã được định mức về lượng và đơn
giá. Quy trình xây dựng QCCTNB đã tuân thủ chặt
chẽ quy định của NĐ 10 và NĐ 43. Các định mức
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cũng được thường xuyên hoàn thiện phù hợp với
quy chế quản lý của từng trường. Do vậy, QCCTNB
thực sự đã trở thành công cụ kiểm soát chi hiệu quả
của các trường đồng thời đảm bảo tính công khai
minh bạch trong toàn bộ đơn vị.

Tuy nhiên vẫn còn tồn tại tình trạng một số khoản
chi không mang tính thường xuyên, các trường chưa
đưa vào quy chế, đặc biệt là các khoản chi đối với
hoạt động sản xuất dịch vụ thì việc xây dựng định
mức còn khá tùy tiện do đặc thù của các hợp đồng,
dự án còn mang tính đặc thù và chưa có tiền lệ trước
đó.

Về xây dựng dự toán chi phí
Do đặc thù của đơn vị sự nghiệp là các khoản chi

hoạt động đều phải xây dựng dự toán và thực hiện
theo dự toán, nên các trường trong mẫu nghiên cứu
đã thực hiện tương đối tốt từ các dự toán dài hạn,
trung hạn, hàng năm và cho các vụ việc trên cơ sở
công việc để xác định kinh phí. Tuy nhiên, các dự
toán được xây dựng về kinh phí tính theo thời kỳ thì
phần cơ sở vật chất được dự toán chi trên cơ sở tổng
chi phí đầu tư về cơ sở vật chất cho một thời kỳ trên
cơ sở tiền mặt. Còn các dự toán cho từng dự án, hợp
đồng hoặc vụ việc cụ thể thì chi phí cơ sở vật chất
và chi phí quản lý chung được tính chủ yếu dựa vào
kinh nghiệm mà ít có nghiên cứu cụ thể để đưa ra cơ
sở tính toán có căn cứ khoa học. Các bảng dự toán
được lập chưa được thiết kế một cách hợp lý để
người sử dụng có thể đọc thông tin một cách hữu
ích.

Thứ 5: Về phân tích chi phí và định giá cho các
hợp đồng, dự án, khóa học

Việc phân tích chi phí chủ yếu mới chỉ dừng lại ở
kỹ thuật so sánh số liệu kỳ báo cáo với kỳ gốc hoặc
số liệu báo cáo với số liệu dự toán mà chưa sử dụng
các kỹ thuật phân tích khác để xác định nguyên
nhân thực của sự biến động các nguồn kinh phí phụ
thuộc vào số lượng hoạt động, định mức hay công
việc… hay phụ thuộc vào định mức chi phí. Các báo
cáo phân tích chi phí thiết kế đôi khi chưa hợp lý.
Việc ứng dụng mô hình phân tích CVP trong các
đơn vị đã được đề cập đến nhưng chưa đầy đủ trong
việc ra quyết định có hay không khi mở một khóa
học cho các bậc và hệ đào tạo liên kết nước ngoài,
các quyết định nên tiếp tục một trung tâm cấp nhà
trường hay loại bỏ khi xem xét trên khía cạnh hiệu
quả được đánh giá một cách toàn diện.

2. Các giải pháp tổ chức kế toán quản trị chi
hoạt động tại các trường đại học công lập

Để có thể quản lý tốt chi phí và sử dụng các thông
tin chi phí cho nhà quản trị ra quyết định thì cần

thiết phải thiết lập và duy trì một hệ thống kế toán
quản trị chi phí thích hợp và hiệu quả với các nội
dung cơ bản sau:

Thứ nhất, tổ chức kế toán quản trị hợp lý trong
bộ máy kế toán

Với mục tiêu tổ chức kế toán quản trị trong bộ
máy kế toán theo mô hình hỗn hợp phù hợp đặc
điểm thực tế hiện nay tại các trường công lập, có
tính tới chuyên môn hóa các công việc để có thể có
được các chuyên gia xây dựng định mức, dự toán…
trong từng lĩnh vực đào tạo, NCKH,… thì việc tập
trung nhân sự thực hiện KTQT về phòng kế toán sẽ
không thể đáp ứng được yêu cầu đó. Vì vậy, với
nguồn thông tin kế toán quản trị chi phí nằm rải rác
ở nhiều bộ phận khác nhau thì việc tổ chức thiết kế
mô hình cung cấp thông tin và xác định mối liên hệ
giữa các bộ phận trong mô hình một cách chặt chẽ
là việc hết sức quan trọng, đóng vai trò quyết định
tới việc tổ chức thông tin KTQT có hệ thống và việc
khai thác thông tin phục vụ cho quá trình ra quyết
định mới đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo nhà trường.
Trên cơ sở đó chúng tôi đề xuất mô hình hỗn hợp để
tổ chức kế toán quản trị chi phí. Theo đó, bộ phận
kế toán tài chính vẫn thực hiện chức năng như mô
hình kết hợp giữa kế toán quản trị và kế toán tài
chính trong cùng một bộ phận, tuy nhiên bộ phận kế
toán quản trị không thực hiện toàn bộ chức năng từ
khâu đầu đến khâu cuối mà sẽ kết hợp thực hiện ở
các phòng, khoa chức năng khác. Việc phân định
nhiệm vụ cụ thể ở 2 bộ phận này là các đơn vị chức
năng khác có nhiệm vụ xây dựng định mức về
lượng, xác định các nguồn lực tiêu hao theo hiện vật
và lao động, xây dựng dự toán hoạt động theo thước
đo lao động, hiện vật và giá trị, đồng thời cung cấp
dữ liệu cho bộ phận kế toán quản trị của phòng kế
toán theo giá trị để xây dựng các báo cáo quản trị
cung cấp cho quản trị đơn vị.

Thứ hai, tiến hành phân loại chi hoạt động
Để phục vụ cho việc quản trị chi phí thì việc phân

loại chi hoạt động của đơn vị theo yêu cầu quản lý
tài chính hiện hành là bắt buộc nhằm phục vụ cho
kiểm soát chi các nguồn kinh phí của Nhà nước.
Song để phục vụ cho yêu cầu của nhà trường trong
quá trình tự chủ, tự chịu trách nhiệm thì tiêu thức
phân loại trên chưa đáp ứng đủ yêu cầu thông tin
của các cấp lãnh đạo trong nhà trường. Vận dụng
các kỹ thuật phân tích chi phí trong kế toán quản trị
chi phí thì cần phải phân tích chi hoạt động của các
trường theo 2 tiêu thức là mức độ hoạt động và mối
quan hệ với đối tượng chịu phí. Phân loại chi phí
theo mức độ hoạt động để phục vụ cho việc phân
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tích mối quan hệ giữa chí, khối lượng công việc và
kết quả thu được (chênh lệch thu chi) nhằm phục vụ
cho các quyết định tiếp tục hay loại bỏ một chuyên
ngành đào tạo, xác định quy mô lớp học cần thiết,
tính giá thành dịch vụ đào tạo theo biến phí… Phân
loại chi phí theo mối quan hệ với đối tượng chịu phí
là cơ sở để xác định chi phí và đặc biệt rất hữu ích
trong việc vận dụng mô hình kế toán chi phí trong
các cơ sở giáo dục công lập. Với mục đích đó, theo
chúng tôi, ngoài tiêu thức phân loại chi phí theo nội
dung kinh tế phù hợp mục lục ngân sách nhà nước
(NSNN) đối với chi thường xuyên và không thường
xuyên, có nguồn gốc từ NSNN, các trường đại học
công lập thuộc khối ngành kinh tế và quản trị kinh
doanh cần phân loại chi phí theo mối quan hệ với
đối tượng chịu phí như sau:

- Chi phí cố định bao gồm: các khoản chi thanh
toán cá nhân; chi vật tư văn phòng; chi thông tin,
tuyên truyền (không bao gồm chi điện thoại, bưu
chính); chi hội nghị; chi nghiệp vụ chuyên môn
(không bao gồm chi in ấn, tài liệu); chi mua sắm tài
sản dùng cho chuyên môn; các khoản chi khác (tiền
vệ sinh môi trường; khoán công tác phí; chi thuê
mướn; chi kỷ niệm các ngày lễ; chi bảo hiểm tài sản;
chi hỗ trợ khác);

- Chi phí biến đổi bao gồm: chi văn phòng phẩm;
phụ cấp công tác; tiền thuê chuyên gia, giảng viên;
các khoản chi phí sửa chữa; chi in ấn, tài liệu dùng
cho chuyên môn;

- Chi phí hỗn hợp gồm: chi thanh toán dịch vụ
công cộng; chi cước điện thoại, bưu chính; chi tiếp
khách.

Để sử dụng thông tin chi phí phân theo mức độ
hoạt động thì chi phí hỗn hợp phải được tách riêng
biệt thành biến phí và định phí. Có 4 phương pháp
phân tích chi phí hỗn hợp thành biến phí và định phí
là phương pháp cực đại cực tiểu, phương pháp đồ
thị phân tán, phương pháp bình phương bé nhất và
phương pháp hồi quy bội. Trong đó, phương pháp
cực đại cực tiểu và phương pháp đồ thị phân tán có
ưu điểm là tương đối đơn giản nhưng kết quả phân
tích cho độ chính xác không cao, ngược lại phương
pháp bình phương bé nhất và phương pháp hồi quy
bội cho kết quả phân tích có độ chính xác tương đối
cao nhưng kỹ thuật phân tích tương đối phức tạp.
Trong giai đoạn đầu áp dụng, trong các trường đại
học, chúng tôi kiến nghị sử dụng phương pháp cực
đại cực tiểu. Sau khi đã quen với kỹ năng phân tích
có thể chuyển sang phương pháp bình phương bé
nhất hoặc phương pháp hồi quy bội nhằm cung cấp
thông tin thích hợp hơn về biến phí và định phí phục

vụ cho các ứng dụng trong kế toán quản trị
Thứ ba, tổ chức xác định chi phí
(1) Xác định chi phí đào tạo cho sinh viên các

bậc và hệ đào tạo
Do hoạt động đào tạo bậc đại học (hệ chính quy,

hệ liên thông, hệ vừa làm vừa học, hệ văn bằng II),
bậc Sau đại học (thạc sỹ, tiến sỹ) phải trải qua một
quá trình đào tạo nhất định, đồng thời mỗi chuyên
ngành đào tạo lại thực hiện tại từng khoa chuyên
ngành. Vì vậy, phương pháp xác định chi đào tạo
thích hợp cho hoạt động đào tạo là phương pháp xác
định chi phí theo quá trình hoạt động, với các nội
dung sau:

- Đối tượng xác định chi đào tạo là từng sinh viên
theo từng bậc/hệ đào tạo tính cho năm học;

- Xác định tổng chi hoạt động đào tạo: Trên cơ sở
số liệu tổng chi hoạt động thường xuyên và chi tiết
theo nội dung kinh tế trong sổ chi tiết chi hoạt động
, bao gồm chi từ 2 nguồn kinh phí là kinh phí do nhà
nước cấp và từ thu học phí.

- Quy đổi sinh viên các bậc/hệ đào tạo về hệ đào
tạo chuẩn:

+ Xác định hệ đào tạo chuẩn: Đối với các trường
đại học hệ đào tạo đại học chính quy luôn là hệ đào
tạo quan trọng bậc nhất với quy mô lớn nhất và ngân
sách chi tiêu cho hệ đào tạo này chiếm tỷ trọng lớn
nhất trong tổng kinh phí hoạt động. Do đó hệ đào
tạo chuẩn được xác định là đào tạo đại học chính
quy với thời gian đào tạo là 4 năm (tương đương 40
tháng). Một vấn đề khác cần quan tâm là trong bậc
đào tạo chính quy có nhiều chuyên ngành đào tạo,
cần thiết phải quy các chuyên ngành đào tạo khác
nhau về một chuyên ngành chuẩn. Khi đó, cần xem
xét tính đặc thù của quá trình đào tạo cũng như số
tín chỉ mà các sinh viên phải hoàn thành trong suốt
quá trình đào tạo để có hệ số quy đổi hợp lý;

+ Xác định hệ số quy đổi
Xác định hệ số quy đổi là khâu phức tạp nhất

mang tính quyết định mức độ xác thực của khoản
chi được phân bổ. Do thời gian đào tạo của các bậc
và hệ đào tạo khác nhau nên yếu tố đầu tiên cần phải
xem xét khi xác định hệ số quy đổi là thời gian đào
tạo. Điều thứ 2 là xác định hệ số các hệ đào tạo khác
về hệ đào tạo chuẩn, khi đó cần tính đến nguồn ngân
sách để thực hiện đào tạo cho từng hệ, đối với hệ
chính quy thông thường được cấp ngân sách trong
khi đó các hệ đào tạo khác như hệ vừa làm vừa học,
hệ liên thông, văn bằng II các trường phải tự chủ
động nguồn kinh phí đào tạo, điều này sẽ chi phối
tới mức thu học phí từng hệ. Căn cứ để xác định hệ
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số bao gồm tương quan giữa mức thu học phí của
các hệ đào tạo; đơn giá thanh toán vượt giờ giảng
định mức của các hệ đào tạo, mức cấp NS cho các
hệ đào tạo… Mỗi căn cứ quy đổi đều có những ưu,
nhược nhất định. Vì vậy, việc xác định hệ số quy đổi
phải căn cứ điều kiện thực tế của từng trường để xác
định hệ số bậc đào tạo và hệ số thời gian khoá học,
từ đó xác định hệ số tổng hợp quy đổi cho các hệ
đào tạo theo một hệ số thích hợp, các cơ sở để xác
định hệ số như sau:

Bước 1: Xác định hệ số quy đổi về hệ đào tạo
chuẩn theo thời gian và số tín chỉ học tập của toàn
khóa học cho từng hệ đào tạo.

Bước 2: Xác định hệ số đào tạo các bậc và hệ đào
tạo thực tế về hệ đào tạo chuẩn.

- Đối với các bậc đào tạo căn cứ vào mức cấp
ngân sách cho từng bậc để xác định hệ số quy đổi.

- Đối với các hệ đào tạo trong cùng bậc căn cứ
vào mức độ kiến thức trong chương trình đào tạo để
xác định hệ số.

Bước 3: Xác định số sinh viên quy chuẩn
Số sinh viên quy chuẩn của trường =∑ Si x Hi
Trong đó: Si: Số lượng sinh viên thực tế của bậc/

hệ đào tạo
Hi: Hệ số quy đổi của bậc và hệ đào tạo về hệ đào

tạo chuẩn
Bước 4: Xác định hệ số phân bổ chi phí
Hệ số phân bổ chi phí cho từng bậc/hệ đào tạo

được xác định
Hệ số phân bổ chi phí = Hi/Số sinh viên đào tạo

quy chuẩn
Bước 5: Xây dựng dự toán chi phí hoạt động cho

bậc/ hệ đào tạo
(2) Xác đinh chi phí đào tạo cho một hợp đồng,

dự án– Phương pháp xác đinh chi phí theo công
việc.

Trường hợp1: Đối với các hợp đồng, dự án, khóa
học có thời gian thực hiện ngắn dưới 1 năm thì khi
thực hiện đã lập dự toán chi tiết theo các nhiệm vụ
nên khi hoàn thành lập bản quyết toán theo các nội
dung, nhiệm vụ thực hiện với các chi phí thực tế sẽ
ghi nhận vào sổ kế toán TK 631 chi tiết cho các hợp
đồng, dự án. Trong trường hợp này không thể thiết
kế sổ và báo cáo ghi chép theo một khuôn mẫu
chung.

Trường hợp 2: Đối với các hợp đồng, dự án, khóa
học có thời gian thực hiện dài > 1 năm

Các khoản chi phát sinh trong suốt thời gian thực
hiện hoạt động phải ghi nhận thường xuyên theo

công việc vào hệ thống sổ kế toán, phải tổ chức kế
toán chi tiết và lập báo cáo chi cho hợp đồng dự án.
Chúng tôi đề xuất vận dụng phương pháp xác định
chi phí theo công việc đối với các hợp đồng, dự án
như sau:

- Về kế toán chi tiết: có 2 phương án xây dựng hệ
thống kế toán chi tiết chi cho các hợp đồng, dự án
đó là:

Phương án 1, Xây dựng các TK từ cấp 2 trở lên
của TK 631 theo từng hợp đồng, dự án, sau đó chi
tiết theo nội dung chi:

631 00 0X
Trong đó: 631: Ký hiệu cho đối tượng chi phí là

hoạt động dịch vụ
00: Ký hiệu cho hợp đồng, dự án
0X: Ký hiệu cho đối tượng chi phí…
Phương án 2, Kế toán chi tiết được thiết kế theo

mã nguồn kinh phí để thực hiện dự án, mã hóa các
nội dung được thực hiện vào nguyên tắc thiết kế
giống như hệ thống mục lục ngân sách. Khi đó
người sử dụng chỉ hạch toán trên TK 631 còn sẽ
khai báo nội dung chi tiết theo mã nguồn được thiết
kế.

Ví dụ: Nguồn kinh phí dự án quy định là loại 490
– 505, sau đó thiết kế chi tiết theo mục và khoản căn
cứ vào yêu cầu quản lý chi tiết như:

490–505–01: Dự án liên kết 1 Pháp
Nội dung chi tiết chi phí dự án lại tiếp tục được

thiết kế theo khoản, mục và tiểu mục, theo yêu cầu
của kiểm soát chi sẽ theo ký tự số hoặc chữ theo yêu
cầu quản lý của đơn vị, chẳng hạn:

10 0X
Trong đó: 10: Chi trực tiếp giảng dạy

0X: có thể
01: Chi thanh toán tiền giảng
02: Chi thanh toán chấm bài thi …

Trong 2 phương án trên thì phương án thứ 1 thuận
tiện cho việc thực hiện công tác kế toán bằng thủ
công, phương án thứ 2 rất thuận tiện cho công tác kế
toán thực hiện trên phần mềm kế toán, vì khi tích
hợp phần này vào hệ thống sẽ được kế thừa các
nguyên tắc thiết kế cho hoạt động sự nghiệp mà
không phải xây dựng một module mới.

Thứ tư, định giá cho các hợp đồng, dự án, khóa
học

Theo cơ chế kiểm soát về giáo dục hiện nay, các
trường đại học công lập bị giới hạn về chỉ tiêu tuyển
sinh, các bậc và hệ đào tạo theo nhiệm vụ chức năng
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được Nhà nước giao và bị giới hạn bởi mức thu học
phí nên việc sử dụng thông tin do toán quản trị chi
hoạt động cung cấp để phục vụ cho việc định giá
còn hạn chế. Việc này chỉ cá biệt thực hiện trong
trường hợp xác định quy mô lớp của hệ phi chính
quy và địa bàn mở liên kết với số lượng sinh viên có
giới hạn để xác định có thực hiện việc mở lớp hay
không. Việc định giá đặc biệt hữu hiệu cho các hợp
đồng, dự án, khóa học thuộc về hoạt động sản xuất
dịch vụ. Đây là hoạt động do các trường được phép
tận dụng cơ sở vật chất và năng lực đội ngũ hiện có
để tạo thêm nguồn thu phục vụ cho đầu tư phát triển
của nhà trường. Các quyết định về định giá dạng
này phần lớn được thực hiện trong điều kiện các
trường đã bù đắp đủ chi phí hoạt động cố định từ
hoạt động sự nghiệp nên việc áp dụng phương pháp
định giá theo chi phí toàn bộ có thể dẫn tới giá dịch
vụ cao, sẽ mất lợi thế cạnh tranh. Từ đó, chúng tôi
đề xuất áp dụng phương pháp định giá theo chi phí
biên theo 2 trường hợp:

Trường hợp 1: Trường đại học đã bù đắp đủ toàn
bộ chi phí cố định từ nguồn thu sự nghiệp áp dụng
định giá theo chi phí biên sẽ chỉ bao gồm các chi phí
trực tiếp thực hiện các hợp đồng, dự án, các khoản
thuế phải nộp theo luật định và khoản chênh lệch
thu chi định mức để tạo nguồn tích lũy cho trường
như vậy cơ cấu kinh phí thực hiện hợp đồng, dự án
bao gồm:

Bước 1: Xác định tổng kinh phí thực hiện hợp
đồng, dự án:

- Kinh phí chi trực tiếp thực hiện hợp đồng, dự án
mang tính biến phí

+ Chi phí nhân công
+ Chi phí dịch vụ
- Kinh phí chi trực tiếp thực hiện hợp đồng, dự án

mang tính định phí
+ Chi phí quản lý trực tiếp
+ Chi cơ sở vật chất
+ Thuế phải chịu theo luật định

+ Chênh lệch thu chi định mức
Bước 2: Xác định số lượng tham gia hợp đồng,

dự án (số lượng người học, số lượng sinh viên…)
Bước 3: Xác định mức giá theo số lượng tham gia

trong hợp đồng, dự án. Mức giá đơn vị sẽ được xác
định trên cơ sở tổng kinh phí đã tính ở bước 1 chia
tổng số lượng tham gia hợp đồng, dự án ở bước 2
theo các mức số lượng khác nhau sẽ xác định các
mức giá khác nhau.

Bước 4: Lựa chọn, hợp đồng, dự án đáp ứng hiệu
quả theo yêu cầu quản lý của nhà trường

Trường hợp 2: Các trường đại học chưa bù đắp
đủ chi phí cố định từ nguồn thu sự nghiệp

Trường hợp này chỉ khác trường hợp 1 ở bước 1
xác định tổng kinh phí thực hiện hợp đồng dự án, đó
là:

- Kinh phí chi trực tiếp thực hiện hợp đồng dự án
mang tính biến phí.

- Kinh phí chi trực tiếp thực hiện hợp đồng, dự án
mang tính định phí.

- Kinh phí chi gián tiếp thực hiện hợp đồng, dự án
phân bổ (khoản chi gián tiếp của trường chưa được
bù đắp bằng nguồn thu sự nghiệp phân bổ cho các
hợp đồng, dự án thuộc hoạt động SXDV).

- Thuế phải chịu theo luật định;
- Chênh lệch thu chi định mức.
Trong đó, 4 khoản chi được coi là bắt buộc, riêng

các khoản chênh lệch thu chi định mức có thể tính
hoặc không tính tùy theo tình huống ra quyết định
cụ thể, các bước còn lại thực hiện như trường hợp 1.

Trên đây là một sô� vâ�n đê� trao đô�i vê� kê� toán
quản trị chi hoạt động trong các trường đại học công
lập nhằm giúp nhà quản lý có được thông tin đầy đủ,
thích hợp, đáng tin cậy trong việc ra quyết định, từ
đó nâng cao hiệu quả hoạt động của các trường đại
học trong môi trường ngày càng cạnh tranh và các
nguồn lực hạn chế.�
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